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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:          /KSBT
V/v yêu cầu báo giá in ấn

	Thừa Thiên Huế, ngày 03  tháng 04 năm 2024


YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các công ty có năng lực
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá in ấn nhằm phục vụ công tác khám sức khỏe và tiêm chủng dịch vụ của đơn vị trong năm 2024.
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Thừa Thiên Huế
10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Vũ Lê Thanh Hà
SĐT: 0397261020
Chức vụ: Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính
Email: vulethanhha0394@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Thừa Thiên Huế
10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 04 tháng 04 năm 2024 đến trước 08h ngày 11 tháng 04 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
[bookmark: _GoBack]5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 04 năm 2024. 
6. Các công ty tham gia báo giá có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hóa.
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Sổ phá thai
	Cuốn
	Sổ bao gồm: 02 tờ bìa In màu 1 mặt trên giấy Couches định lượng 100gsm, 100 tờ nội dung định lượng giấy 80gsm, in 2 mặt , được đóng ghim ở giữa thành cuốn
Kích thước: Giấy A4 ngang
	3
	Theo mẫu

	2
	Sổ thực hiện các biện pháp tránh thai
	Cuốn
	Sổ bao gồm: 02 tờ bìa In màu 1 mặt trên giấy Couches định lượng 100gsm, 100 tờ nội dung định lượng giấy 80gsm, in 2 mặt , được đóng ghim ở giữa thành cuốn
Kích thước: Giấy A4 ngang
	3
	Theo mẫu

	3
	Sổ khám thai
	Cuốn
	Sổ bao gồm: 02 tờ bìa In màu 1 mặt trên giấy Couches định lượng 100gsm, 100 tờ nội dung định lượng giấy 80gsm, in 2 mặt.
 - Nội dung được trải dài theo 2 trang khổ A4 ngang, đóng bìa theo chiều ngang
Kích thước: Giấy A4 ngang
	3
	Theo mẫu

	4
	Sổ khám phụ khoa
	Cuốn
	Sổ bao gồm: 02 tờ bìa In màu 1 mặt trên giấy Couches định lượng 100gsm, 100 tờ nội dung định lượng giấy 80gsm, in 2 mặt , được đóng ghim ở giữa thành cuốn
Kích thước: Giấy A3 ngang
	5
	Theo mẫu

	5
	Bìa hồ sơ dịch vụ sức khỏe sinh sản
	Cái
	In màu 1 mặt trên giấy Couches định lượng 100gsm
Kích thước: A3 gập đôi
	1,000
	Theo mẫu

	6
	Phiếu siêu âm
	Tờ
	In thường, 1 mặt, giấy A5
Chất liệu: Giấy Ford
Trong lượng giấy: 80 gsm
	1,000
	Theo mẫu

	7
	Phiếu siêu âm
	Tờ
	In màu, 1 mặt, giấy A4
Chất liệu: Giấy Ford
Trong lượng giấy: 100 gsm
	2,000
	Theo mẫu

	8
	Phiếu xét nghiệm
	Tờ
	In thường, 1 mặt, giấy A5
Chất liệu: Giấy Ford
Trong lượng giấy: 80 gsm
	1,000
	Theo mẫu

	9
	Phiếu tổng hợp khám chữa bệnh ngoại trú
	Tờ
	In thường, 1 mặt, giấy A5
Chất liệu: Giấy Ford
Trong lượng giấy: 80 gsm
	1,000
	Theo mẫu

	10
	Phiếu tổng hợp điều trị
	Tờ
	In thường, 1 mặt, giấy A5
Chất liệu: Giấy Ford
Trong lượng giấy: 80 gsm
	1,000
	Theo mẫu

	11
	Phiếu xác nhận đồng ý xét nghiệm HIV
	Tờ
	In thường, 1 mặt, giấy A5
Chất liệu: Giấy Ford
Trong lượng giấy: 80 gsm
	1,000
	Theo mẫu

	12
	Giấy cam đoan tự nguyện phá thai
	Tờ
	In thường, 1 mặt, giấy A4
Chất liệu: Giấy Ford
Trong lượng giấy: 80 gsm
	500
	Theo mẫu

	13
	Hồ sơ bệnh án phá thai
	Tờ
	In thường, 2 mặt, giấy A3
Chất liệu: Giấy Ford
Trong lượng giấy: 80 gsm
	1,000
	Theo mẫu

	14
	Tờ điều trị
	Tờ
	In thường, 2 mặt, giấy A4
Chất liệu: Giấy Ford
Trong lượng giấy: 80 gsm
	1,000
	Theo mẫu

	15
	Bảng kiểm trước tiêm chủng
	Tờ
	In thường, 2 mặt, giấy A4
Chất liệu: Giấy Ford
Trong lượng giấy: 80 gsm
	10,000
	Theo mẫu

	16
	Phiếu tiêm vắc xin phòng bệnh dại
	Tờ
	In thường, 2 mặt, giấy A5
Chất liệu: Giấy Ford
Trong lượng giấy: 100 gsm
	6,000
	Theo mẫu

	17
	Phiếu tiêm vắc xin phòng uốn ván
	Tờ
	In thường, 1 mặt, giấy A5
Chất liệu: Giấy Ford
Trong lượng giấy: 100 gsm
	6,000
	Theo mẫu

	18
	Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ
	Cuốn
	Kích thước: 295 x 415mm
 Sổ bao gồm: 01 tờ bìa, 02 tờ ruột, được đóng ghim ở giữa thành cuốn
Tờ bìa: In màu 01 mặt, định lượng ≥180gsm
Tờ ruột: In màu 2 mặt, định lượng ≥80gsm
	5,000
	Theo mẫu

	19
	Hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp
	Cuốn
	Kích thước: 295 x 415mm
Sổ bao gồm: 01 tờ bìa, 02 tờ ruột, được đóng ghim ở giữa thành cuốn
Tờ bìa: In màu 01 mặt, định lượng ≥180gsm
Tờ ruột: In màu 2 mặt, định lượng ≥80gsm
	5,000
	Theo mẫu

	20
	Giấy khám sức khỏe
	Tờ
	Kích thước: 295 x 415mm
In thường 02 mặt, định lượng ≥80gsm
	2,000
	Theo mẫu



Báo giá phải bao gồm tất cả thuế, phí, lệ phí, dịch vụ liên quan.
2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Thừa Thiên Huế
10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kí hợp đồng./.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng

	  Nơi nhận:                                                                
- Như trên   
- Lưu VT, KH-TC.

	PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH










